
CÔNG TY CỔ PHẦN BV TIM TÂM ĐỨC

NHÀ THUỐC 

STT MÃ DƯỢC TÊN DƯỢC HOAT CHẤT HÀM LƯỢNG ĐƠN VỊ NƯỚC SX  GIÁ BÁN (VNĐ) 

49 AmlT Amlor CAP Amlodipine 5mg Viên France
8,937                    

50 AmlT4 Amlor Tab 5mg Amlodipine 5mg Viên Úc
8,732                    

295 LodT11 Lodimax 5mg Amlodipine 5mg Viên OPV-Việt nam
1,200                    

413 SafT11 Safeesem 5mg Amlodipine 5mg Viên MSN
5,520                    

435 StaT2 Stamlo 10 mg Amlodipine 10 mg Viên India
2,794                    

436 StaT Stamlo 5mg Amlodipine 5mg Viên India
1,514                    

482 VasT8 Vascam 5mg Amlodipine 5mg Viên
1,512                    
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